
Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

0170070

3319002

89

Nguyễn Thị 

Thành 
Dung 246268275 12/07/2017

Công an 

Ninh 

Thuận

16/05/1984

Thị trấn Phước Dân, 

huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận

Dược sĩ 

trung cấp
2017

trung cấp y 

dược Hà 

nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3868

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

2

0170070

3319002

86

Tạ Thị 

Thanh 
Hà 271949365 31/05/2005

Công an 

Đồng Nai
14/01/1989

14/21 khu phố 4, 

phường Hố Nai, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học Võ 

Trường 

Toản

Nhà thuốc 3869

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

3

0170070

3319002

88

Nguyễn Thị Định 272883091 15/12/2016
Công an 

Đồng Nai
05/01/1993

Tổ 7B, khu phố 

Long Đức 3, phường 

Tam Phước, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2016

Cao đẳng 

dược Phú 

Thọ

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3870

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

4

0170070

3319002

84

Nguyễn 

Thùy 
Trang 272367902 26/04/2010

Công an 

Đồng Nai
10/02/1994

15,ấp La Hoa, xã 

Xuân Đông, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2015

cao đẳngY 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3871

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

5

0170070

3319002

82

Nguyễn Thị 

Dương 
An 272129446 06/03/2014

Công an 

Đồng Nai
20/02/1993

Tổ 4, ấp Thành 

Công, xã Vĩnh 

Thanh, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

KT-KT 

Phương 

Nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3872

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

(Kèm Quyết định số 1822/QĐ-SYT ngày 16 tháng 9 năm 2019)

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 51)

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm

1. Hồ sơ đề xuất đủ điều kiện (16 hồ sơ)                 

a.  Hồ số cấp mới (08 hồ sơ)

CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

1



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

6

0170070

3319002

91

Bùi Thị Sao 3.419E+10 04/08/2017
Cục Cảnh 

sát
05/01/1985

xã Dân Chủ, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình

Dược sĩ 

trung cấp
2017

trung cấp 

kinh tế kỹ 

thuật 

phương nam

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3873

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

7

0170070

3319002

92

Nguyễn Thị Hà 3.419E+10 04/08/2017
Cục Cảnh 

sát
12/08/1994

xã Dân Chủ, huyện 

Hưng Hà, tỉnh Thái 

Bình

Dược sĩ 

Đại học
2017

Đại học Y 

Dược Thái 

Bình

 Nhà thuốc 3874

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

8

0170070

3319002

87

Trịnh Ngọc 

Giao 
Uyên 272089689 30/08/2006

Công an 

Đồng Nai
05/11/1991

652 Phạm Văn 

Thuận, khu phố 5, 

phường Tam Hiệp, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2014

cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3875

Cấp mới; 

có danh 

sách 

THCM 

tại SYT

b.  Hồ số cấp lại (08 hồ sơ)

2



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

9

0170070

3319002

83

Nguyễn 

Vương Kim 
Ngân 272866211 25/07/2017

Công an 

Đồng Nai
06/08/1992

23F, khu phố 6, 

phường Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Dược sĩ 

cao đẳng
2013

cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

3503

Cấp điều 

chỉnh lần 

1, số 

CCHND 

: 

3503/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI  

cấp ngày 

16/07/20

18 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

hoạt 

động 

chuyên 

môn)

10

0170070

3519000

32

Nguyễn Thị Thúy 271531282 21/12/2015
công an 

Đồng Nai
20/11/1983

148/2 dốc Mơ 1 , xã 

Gia Tân 1, huyện 

Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

 Dược sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế ĐồngNai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

2526

Cấp lại; 

điều 

chỉnh 

CCHND 

số 

2526/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

21/11/20

16

3



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

11

0170070

3519000

33

Lý Thị Thúy 272436150 14/09/2010
công an 

Đồng Nai
25/03/1981

Tổ 15 A, Khu Phố 

1, phường Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

 Dược sĩ 

trung cấp

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

696

Cấp lại; 

điều 

chỉnh 

CCHND 

số 

2526/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

21/11/20

16

12

0170070

3519000

35

Trương 

Ngọc 
Minh 271377220 12/01/2011

Công an 

Đồng Nai

Ấp Bình Trung , xã 

Tân An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

 Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng Y 

tế ĐồngNai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

404

Cấp điều 

chỉnh lần 

1 

CCHND 

số 

404/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

23/12/20

13. Do 

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn

4



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

13

0170070

3519000

36

Nguyễn 

Bích 
Hạnh 271333936 17/08/2011

Công an 

ĐồngNai
02/10/1980

Ấp Vàm , xã Thiện 

Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

 Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng Y 

tế Đồng nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1123

Cấp điều 

chỉnh lần 

1. 

CCHND 

số 

1123/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

30/09/20

14, (Do 

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn)

14

0170070

3519000

37

Lý Thị 

Thanh 
Minh 271760542 06/10/2010

CA Đồng 

Nai
17/05/1985

18/1B, Bình Hóa, 

phường Hóa An, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dược sĩ 

cao đẳng
2014

cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

81

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

CCHND: 

81/ĐNAI-

CCHND 

cấp ngày: 

23/07/20

13 (điều 

chỉnh 

trình độ 

chuyên 

môn)

5



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Phạm vi HNCM 

được cấp

Số 

CCH

ND

Ghi chúSTT Mã HS

Họ và tên

 đệm
CMND Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú

Văn bằng chuyên môn

15

0170070

3519000

38

Nguyễn Thị 

Mỹ 
Dung 271650794 20/04/2016

công an 

Đồng Nai
20/10/1983

28B, Đoàn văn Cừ, 

xã Thiện Tân, huyện 

Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

 Dược sĩ 

cao đẳng
2014

cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

1266

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

CCHND: 

1266/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày: 

31/10/20

14 (điều 

chỉnh 

trình độ 

chuyên 

môn)

16

0170070

3519000

34

Nguyễn Thị 

Xuân 

Nguyên

271812860 20/06/2018
Công an 

Đồng Nai
10/08/1986

1/46 , khu phố 8, 

phường An Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

 Dược sĩ 

cao đẳng
2014

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền

2748

Cấp điều 

chỉnh 

CCHND 

số 

2748/ĐN

AI-

CCHND 

cấp ngày 

07/07/20

17. Do 

điều 

chỉnh 

trình độ 

chuyên 

môn

Tổng: 16 trường hợp (09 DSCĐ, 05 DSTH, 02 DSĐH)

6


